Họ và tên:………………………………………………………………Lớp Hai … 
  BÀI TẬP TOÁN TUẦN 13
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tổng của 29 và 8 là: 
	A. 21   
	B. 37  
	C. 35  
	D.  27


Câu 2. Phép tính có tổng bằng 43 là: 
	A. 26  +  7    
	B. 29  +  24  
	C. 18  + 15 
	D.  35  +  8 


Câu 3. Kết quả của phép tính  87 –  81 +  36
	A. 42    
	B. 24  
	C. 40 
	D.  36 


Câu 4. Hiệu của phép tính 92 - 18 là: 
	A. 18   
	B. 76  
	C. 74 
	D.  92 


Câu 5. Phép tính có tổng lớn nhất là: 
	A. 29  +  5    
	B. 25  +  17  
	C. 4  +  36 
	D.  19  +  19 


Câu 6. Minh có 16 viên kẹo, An có nhiều hơn Minh 18 viên. Vậy An có …. viên kẹo: 
	A. 34   
	B. 24  
	C. 14  
	D.  2  



II. Phần tự luận.
Bài 1. Tính
	  46 + 25 
	 15  + 39  
	  52 + 28  
	 24 + 18  
	  27 + 37

		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



		
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






Bài 2: Nối 
 39   +  7
27   +  3
18   +  17
47   +  38
27   +  26



   85
   30
   46
   53
   35


Bài 3: Tính
14  +  6  +  24  = ……………		35  +  16  +  9  = ………………
17  +  23  +  9  = …………....		23  +  18  +  8  = ………………
Bài 4: Điền dấu > , < , =  vào chỗ trống
59  +  2  ……… 64 	55  ……… 5  +  5		25  +  28 ……… 39  +  4   
8   + 36 ……… 40		76  ……… 68  +  8	44  + 17 ……… 38  +  23
Bài 5: Vườn nhà Mai có 47 cây bưởi, vườn nhà An có nhiều hơn vườn nhà Mai 8 cây. Hỏi vườn nhà An có bao nhiêu cây bưởi?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Lớp 2A trồng được 25 cây xanh, lớp 2A trồng được ít hơn lớp 2B 6 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây xanh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Họ và tên:………………………………………………………………Lớp Hai … 
  BÀI TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 13
I. Đọc hiểu
Kho báu
Kho báu của tôi! Đó là những truyện cổ tích mẹ cắt ra từ báo và dán lại thành tập hoặc những quyển truyện tranh bằng tiếng Nga bố đã cặm cụi dịch ra tiếng Việt. Dù chúng chỉ là những tờ báo, cuốn sách cũ những những câu chuyện trong đó đã mở ra một thế giới kì thú mà một cô bé 6 tuổi như tôi không thấy được ở những quyển sách in màu bóng loáng, đẹp mắt khác. Phép lạ đầy màu sắc từ những câu chuyện cũ không màu mè ấy như mở ra cánh cửa đưa đến một thế giới kì diệu, gửi gắm đầy yêu thương mà bố mẹ đã tạo dựng cho tôi.
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kho báu của bạn nhỏ trong đoạn văn là gì?
a. Là những truyện cổ tích mẹ cắt ra từ báo
b. Là món đồ chơi yêu thích
c. Là món ăn ngon
Câu 2: Ai là người mang kho báu đến cho bạn nhỏ?
a. Là mẹ
b. Là bố
c. Là cô giáo
Câu 3: Bố mẹ bạn nhỏ đã mang đến cho bạn điều gì?
a. Gửi gắm đầy yêu thương
b. Một thế giới kì diệu
c. Là quyển sách in màu bóng loáng
II. Luyện tập
Bài 1: Điền g hoặc gh vào chỗ trống
….i nhớ		ngựa ….ỗ		chiếc ….ương	gồ ….ề
….à trống		….ập ghềnh		bàn ….ế		nhà …a
Bài 2: Điền vần au hoặc âu vào chỗ trống (thêm dấu thanh nếu có)
cần c…..		l….. nhà		châu ch…..		 cây c…..
bắt s……		đoàn t,…..		r…... muống		ch…... hoa 

Bài 3: Viết lại bài dưới đây
Chuyện của thước kẻ
	Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì. Chúng sống cùng nha rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba.
Theo Nguyễn Kiên
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Viết đoạn văn 4 – 5 câu giới thiệu về một quyển sách giáo khoa lớp Hai.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






